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TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỆN TÂN T                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    TỈNH LONG A                                         

                   

Số:  04/QĐ-TA                          TÂN T, ngày 16 tháng 9 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính      ào c     c i nghiện b   b ộc 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HỆN TÂN T, TỈNH LONG A  

 

Với  hành phần  iến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

2. Thư ký phiên họp: Bà Đỗ Thị Hiếu Ly - công chức Tòa án. 

Ngày 16 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Hện TÂN T, tỉnh 

LONG A  tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng  iện pháp x     hành 

ch nh đ a vào c  sở cai nghiện   t  u c theo quyết định mở phiên họp số:    

04/QĐ-TA, ngày 03 tháng 9 năm 2019 và thông  áo hoãn phiên họp số 

02/TB.TLHS ngày 10 tháng 9 năm 2019, đối với: 

Đối với: Ng yễn Dao H , sinh ngày 26 tháng 04 năm 1998 

 CMND: 301644624 cấp ngày: 15/2/2016 N i cấp: Công an tỉnh LONG A  

Dân t c:  inh; Tôn giáo:  hông; Tr nh đ c học vấn: 8/12 

H   h u th  ng tr : Ấp Trại Lòn B, xã Nh n N , Hện TÂN T, tỉnh LONG A  

Chỗ ở hiện nay: Ấp Trại Lòn B, xã Nh n N , Hện TÂN T, tỉnh LONG A  

Ti n án:  hông; ti n s : có 02  ần: 

- Lần 1: Ngày 12/8/2018 có hành vi s  dụng trái phép chất ma t y ( oại 

methamphetamine)  ị Công an Hện TÂN T ra quyết định x  phạt vi phạm hành 

ch nh số ti n 750.000đ.  

- Lần 2: Ngày 20/10/2018 có hành vi s  dụng trái phép chất ma t y ( oại 

Methamphetamine), đ ợc Công an Hện TÂN T đ a đi xác định t nh trạng nghiện 

ma t y, theo phiếu trả   i  ết quả từ việc xác định t nh trạng nghiện số: 563/BVTT-

KHKT ngày 09/11/2018 của  ệnh viện tâm thần LONG A  xác định: Nguyễn Dao 

H  có nghiện ma t y ( oại Methamphetamine). Ủy  an nhân dân xã Nh n N  đã ra 

quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 quyết định áp dụng  iện pháp giáo 

dục tại xã, ph  ng, thị trấn theo Nghị định 111/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Ch nh 

phủ th i hạn 03 tháng đối với Nguyễn Dao H . 

Đến ngày 16/6/2019 có hành vi s  dụng trái phép chất ma t y ( oại 

Methamphetamine). Công an Hện TÂN T  ập hồ s  đ  nghị áp dụng  iện pháp đ a 

vào c  sở cai nghiện   t  u c theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 

của Ch nh Phủ 
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Con ông Nguyễn Việt H và bà Nguyễn Thị H. 

(Nguyễn Dao H  v ng mặt không có lý do mà  hông phải do s   iện  ất  hả 

 háng hoặc do trở ngại  hách quan). 

Có  ự  h m gi  củ : 

1. C  quan đ  nghị: Phòng Lao đ ng - Th  ng  inh và xã h i Hện TÂN T, 

tỉnh LONG A ; Ng  i đại diện: Ông Võ Hoàng Vũ – Tr ởng Phòng Lao đ ng – 

Th  ng  inh và Xã h i Hện TÂN T.                              

2. Đại diện viện  iểm sát nhân dân Hện Tân T : bà Nguyễn Thị Kim Ngân – 

Kiểm sát viên. 

NHẬN THẤY 

Căn cứ các tài  iệu, chứng cứ trong hồ s  đ  nghị áp dụng  iện pháp x     vi 

phạm hành ch nh đ a vào c  sở cai nghiện   t  u c đối với Nguyễn Dao H  đã thể 

hiện hành vi vi phạm của Nguyễn Dao H  nh  sau: trong  hoảng th i gian từ tháng 

8/2018 đến tháng 06/2019, H đã s  dụng ma t y nhi u  ần  ị ch nh quy n địa 

ph  ng phát hiện và x    , cụ thể nh  sau: 

Lần 1: Ngày 12/8/2018 có hành vi s  dụng trái phép chất ma t y ( oại 

methamphetamine)  ị Công an Hện TÂN T ra quyết định x  phạt vi phạm hành 

ch nh số ti n 750.000đ.  

- Lần 2: Ngày 20/10/2018 có hành vi s  dụng trái phép chất ma t y ( oại 

Methamphetamine), đ ợc Công an Hện TÂN T đ a đi xác định t nh trạng nghiện 

ma t y, theo phiếu trả   i  ết quả từ việc xác định t nh trạng nghiện số: 563/BVTT-

KHKT ngày 09/11/2018 của  ệnh viện tâm thần LONG A  xác định: Nguyễn Dao 

H  có nghiện ma t y ( oại Methamphetamine). Ủy  an nhân dân xã Nh n N  đã ra 

quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 quyết định áp dụng  iện pháp giáo 

dục tại xã, ph  ng, thị trấn theo Nghị định 111/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Ch nh 

phủ th i hạn 03 tháng đối với Nguyễn Dao H . 

- Lần 3: Ngày 16/6/2019 có hành vi s  dụng trái phép chất ma t y ( oại 

Methamphetamine). Công an Hện TÂN T  ập hồ s  đ  nghị áp dụng  iện pháp đ a 

vào c  sở cai nghiện   t  u c theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 

của Ch nh Phủ 

Ủy  an nhân dân xã Nh n N   ập hồ s  đ  nghị áp dụng  iện pháp đ a vào 

c  sở cai nghiện   t  u c đối với Nguyễn Dao H . Phòng Lao đ ng - Th  ng  inh 

và xã h i Hện Tân T  có văn  ản số 239/LĐTB XH, ngày 20/8/2019 v  việc đ  

nghị áp dụng  iện pháp x     hành ch nh đ a vào c  sở cai nghiện   t  u c đối với 

Nguyễn Dao H . Th i gian đ  nghị áp dụng  iện pháp x     vi phạm hành ch nh 

đ a vào c  sở cai nghiện   t  u c  à 24 tháng. 

 Tại phiên họp: 

- Đại diện c  quan đ  nghị  à Phòng  ao đ ng th  ng  inh và xã h i Hện Tân 

T  phát  iểu    iến: hành vi của Nguyễn Dao H  đã đủ c  sở áp dụng  iện pháp x  

   hành ch nh đ a vào c  sở cai nghiện   t  u c nên vẫn giữ nguyên đ  nghị xét áp 
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dụng  iện pháp đ a vào c  sở cai nghiện   t  u c đối với Nguyễn Dao H  với th i 

hạn  à 24 tháng. 

- Ng  i  ị đ  nghị áp dụng các  iện pháp x     hành ch nh  à Nguyễn Dao 

H  v ng mặt tại phiên họp đến  ần thứ hai nên  hông có    iến.  

- Ý  iến của Kiểm sát viên Viện  iểm sát nhân dân Hện TÂN T:  

V  việc tuân theo pháp  uật của Tòa án  ể từ  hi thụ    đến th i điểm này 

Tòa án đã th c hiện đ ng quy định pháp  uật v  việc thụ    hồ s , thông  áo v  việc 

thụ    và phân công Th m phán giải quyết, th i hạn g i văn  ản cho Viện  iểm sát; 

tr nh t , thủ tục tiến hành phiên họp của Tòa án đảm  ảo đ ng quy định tại các đi u 

3, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 20 Pháp  ệnh số: 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của 

Ủy  an Th  ng vụ Quốc h i v  tr nh t , thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các 

 iện pháp x     hành ch nh tại Tòa án. Việc  ập hồ s  đ  nghị áp dụng  iện pháp x  

   hành ch nh đã đ ợc th c hiện đ ng quy định của pháp  uật. Căn cứ Đi u 3 Pháp 

 ệnh 09, Đi u 96 Luật x     vi phạm hành ch nh đ  nghị giải quyết theo h ớng 

chấp nhận đ  nghị áp dụng  iện pháp x     hành ch nh đ a vào c  sở cai nghiện   t 

 u c đối với Nguyễn Dao H  th i hạn 24 tháng. 

 

XÉT THẤY 

Sau  hi xem xét các tài  iệu, chứng cứ trong hồ s  đ  nghị áp dụng  iện pháp 

x     vi phạm hành ch nh đ a vào c  sở cai nghiện   t  u c đối với Nguyễn Dao H 

, có đủ c  sở xác định v  những n i dung sau: 

- V  tài  iệu trong hồ s  đ  nghị áp dụng  iện pháp x     hành ch nh đ a vào 

c  sở cai nghiện   t  u c đối với Nguyễn Dao H :  

Hồ s  đ ợc  ập đảm  ảo đầy đủ theo quy định tại  hoản 2 Đi u 104 của Luật 

x     vi phạm hành ch nh, cụ thể  ao gồm: Bản tóm t t     ịch; Biên  ản v  hành vi 

s  dụng ma t y trái phép; Phiếu xét nghiệm; Biên  ản xét nghiệm chất ma t y; 

Biên  ản vi phạm hành ch nh; Phiếu trả   i  ết quả của Bệnh viện tâm thần v  t nh 

trạng nghiện ma t y hiện tại của Nguyễn Dao H ; Bản t  ng tr nh của Nguyễn Dao 

H ; Quyết định áp dụng  iện pháp giáo dục tại xã, ph  ng, thị trấn do nghiện ma 

túy; Chứng nhận chấp hành xong th i hạn giáo dục tại xã, ph  ng, thị trấn do 

nghiện ma t y của Chủ tịch Ủy  an nhân dân xã Nh n N ; Quyết định của Chủ tịch 

Ủy  an nhân dân xã v  việc giao cho gia đ nh quản    Nguyễn Dao H  trong th i 

gian  àm thủ tục đ a vào c  sở cai nghiện   t  u c; Thông  áo  iểm tra t nh pháp 

   của hồ s  đ  nghị áp dụng  iện pháp x     hành ch nh đ a vào c  sở cai nghiện 

  t  u c; Văn  ản đ  nghị của Phòng  ao đ ng th  ng  inh và xã h i Hện Tân T  

v  việc đ  nghị xem xét áp dụng  iện pháp x     hành ch nh đ a vào c  sở cai 

nghiện   t  u c đối với Nguyễn Dao H . 

- V  th i hiệu áp dụng: có đủ c  sở xác định Nguyễn Dao H  đã nhi u  ần 

(03  ần)  ị phát hiện s  dụng trái phép ma t y ( oại Methamphetamine),  ần cuối 

cùng Nguyễn Dao H  th c hiện hành vi s  dụng trái phép ma t y và  ị phát hiện  à 

ngày 16/6/2019. Do đó, th i hiệu áp dụng  iện pháp x     hành ch nh đảm  ảo theo 
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quy định tại  hoản 2 Đi u 6 của Luật x     vi phạm hành ch nh  à trong th i hạn 03 

tháng  ể từ ngày cá nhân th c hiện  ần cuối hành vi vi phạm. 

- V  th m quy n, tr nh t , thủ tục  ập hồ s  đ  nghị áp dụng  iện pháp x     

hành chính:  

Nguyễn Dao H  th c hiện hành vi s  dụng trái phép ma t y đã  ị c  quan 

Công an Hện TÂN T  ập  iên  ản vi phạm, đã  ị x  phạt vi phạm hành ch nh; đã  ị 

áp dụng  iện pháp giáo dục tại xã mà vẫn tiếp tục s  dụng trái phép ma t y và  ị 

phát hiện  ần thứ  a. Kết quả  iểm tra của c  quan có th m quy n xác định Nguyễn 

Dao H  nghiện ma t y nên thu c đối t ợng đ a vào c  sở cai nghiện   t  u c theo 

quy định tại Đi u 96 của Luật Luật x     vi phạm hành ch nh. Do đó, c  quan Công 

an đang thụ    vụ việc tiến hành xác minh, thu thập tài  iệu và  ập hồ s  đ  nghị áp 

dụng  iện pháp đ a vào c  sở cai nghiện   t  u c đối với Nguyễn Dao H  và cHển 

hồ s  cho Ủy  an nhân dân xã Nh n N  do Nguyễn Dao H  có n i c  tr  ổn định tại 

ấp Trại Lòn B, xã Nh n N . Sau  hi tiếp nhận hồ s , Ủy  an nhân dân xã Nh n N  

tiến hành  ập hồ s  đ  nghị áp dụng  iện pháp đ a vào c  sở cai nghiện   t  u c. 

Nguyễn Dao H  và gia đ nh của H đã đ ợc thông  áo v  việc  ập hồ s  và quy n 

đọc hồ s , ghi chép các n i dung cần thiết trong th i hạn 05 ngày,  ể từ ngày nhận 

đ ợc thông  áo. Sau  hi hết th i hạn theo quy định, hồ s  đã đ ợc g i cho Tr ởng 

phòng T  pháp Hện TÂN T  iểm tra t nh pháp    của hồ s . Tại văn  ản số 

347/TB-PTP, ngày 19/8/2019 của Tr ởng Phòng t  pháp Hện TÂN T xác nhận  ết 

quả  iểm tra t nh pháp    hồ s . Ngày 20/8/2019, Phòng Lao đ ng - Th  ng  inh 

và Xã h i Hện TÂN T đã  an hành văn  ản số 239/LĐTB XH v  việc đ  nghị áp 

dụng  iện pháp đ a vào c  sở cai nghiện   t  u c đối với Nguyễn Dao H . 

Nh  vậy, th m quy n, tr nh t , thủ tục  ập hồ s  đ  nghị áp dụng  iện pháp 

x     hành ch nh đ a vào c  sở cai nghiện đối với Nguyễn Dao H  đã đ ợc th c 

hiện đảm  ảo quy định tại Đi u 103 Luật x     vi phạm hành ch nh. 

V  việc v ng mặt của Nguyễn Dao H , xét thấy, Ủy  an nhân xã Nh n N  

đã  an hành Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 06/08/2019 v  việc giao cho 

gia đ nh đại diện  à ông Nguyễn Việt H quản    Nguyễn Dao H ,  à ng  i  ị đ  

nghị áp dụng  iện pháp x     vi phạm hành ch nh đ a vào c  sở cai nghiện   t 

 u c. Tuy nhiên, trong th i gian ch   àm thủ tục đ a vào c  sở cai nghiện   t 

 u c, H đã đi  hỏi n i c  tr  mà  hông  áo ch nh quy n địa ph  ng,  ấy   i 

 hai xác minh đối với ông Nguyễn Việt H,  à cha của Nguyễn Dao H , ông H 

trình bày gia đ nh cũng  hông  iết H đi đâu và H  hông  iên  ạc với gia đ nh. Do 

đó, ngày 06/9/2019 Tòa án đã tiến hành tống đạt Thông  áo mở phiên họp xem 

xét, quyết định áp dụng các  iện pháp x     hành ch nh cho H nh ng  hông tống 

đạt đ ợc tr c tiếp nên đã giao cho ông Nguyễn Việt H - cha của Nguyễn Dao H 

. Ông H cam  ết sẽ thông  áo  ại cho H. Tại  iên  ản xác minh đối với ông 

Nguyễn Việt H, ông tr nh  ày đã thông  áo v  việc Tòa án mở phiên họp cho 

Nguyễn Dao H . Tuy nhiên, ngày 10/9/2019, Nguyễn Dao H  v ng mặt tại phiên 

họp nên Tòa án đã hoãn phiên họp và thông  áo th i gian hoãn phiên họp  ần 

thứ hai vào   c 08 gi  ngày 16/9/2019. Ngày 12/9/2019 Tòa án tiến hành tống 

đạt thông  áo hoãn phiên họp xem xét, quyết định áp dụng  iện pháp x     hành 

ch nh số 02/TB-TLHS nh ng ông Nguyễn Việt H  hông đồng   nhận văn  ản, 
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ông trình bày từ  hi Công an Hện TÂN T tiến hành  ập hồ s  x     hành ch nh 

đ a vào c  sở cai nghiện   t  u c đối với H thì H đã đi đâu gia đ nh ông  hông 

 iết, ông chỉ  iên  ạc đ ợc với Duy thông qua  ạn của H (ông tr nh  ày ông chỉ 

 iết mặt của của H mà  hông  iết rõ họ tên, địa chỉ), ông  hông ch c có tiếp tục 

thông báo cho H đ ợc nữa hay  hông nên  hông đồng   nhận văn  ản. 

Tòa án nhân dân Hện TÂN T căn cứ vào Đi u 19 của Pháp  ệnh tr nh t , 

thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các  iện pháp x     hành ch nh tại Tòa án 

nhân dân, tiến hành phiên họp v ng mặt đối với Nguyễn Dao H .  

Căn cứ hồ s  đ  nghị áp dụng  iện pháp x     hành ch nh đ a vào c  sở cai 

nghiện đối với Nguyễn Dao H , đã đủ c  sở để quyết định đ a vào c  sở cai nghiện 

đối với Nguyễn Dao H . Bởi v , ngoài những  ần th c hiện hành vi s  dụng ma t y 
 ị phát hiện và x     hành ch nh, Nguyễn Dao H  còn trình bày H đã nhi u  ần s  

dụng ma t y, trung   nh s  dụng 02 (hai)  ần/1 tuần. Bên cạnh đó, t nh trạng th c 

hiện hành vi phạm t i do s  dụng ma t y xảy ra ngày càng tăng, gây nguy hiểm cho 

nhân dân,  ất ổn trong xã h i và  ức x c trong nhân dân. Do đó, việc đ a H vào c  

sở cai nghiện   t  u c  à cần thiết. Do đó, đ  nghị của Phòng  ao đ ng - Th  ng 

 inh và xã h i Hện TÂN T và của Viện Kiểm sát nhân dân Hện TÂN T đ  nghị áp 

dụng  iện pháp đ a vào c  sở cai nghiện   t  u c đối với Nguyễn Dao H  với th i 
hạn  à 24 tháng  à có căn cứ.   

Đối với Nguyễn Dao H , gia đ nh tr nh  ày  hông  iên  ạc tr c tiếp đ ợc với 

H, việc H  hông có mặt tại  địa ph  ng mà  hông tr nh  áo ch nh quy n địa 

ph  ng. V  vậy, đ  nghị Công an Hện TÂN T căn cứ quy định tại  hoản 1 Đi u 17 

Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 quy định chế đ  áp dụng  iện 

pháp x     hành ch nh đ a vào c  sở cai nghiện   t  u c ra quyết định truy t m đối 

với Nguyễn Dao H .   

V  các  ẽ trên; 

QUYẾT  ĐỊNH 

 

1. Áp dụng  iện pháp x     hành ch nh đ a vào c  sở cai nghiện   t  u c 

đối với đối t ợng Nguyễn Dao H . 

2. Th i gian chấp hành tại c  sở cai nghiện   t  u c  à 24 (hai m  i  ốn) 

tháng  ể từ ngày ng  i  ị áp dụng  iện pháp x     hành ch nh  ị tạm giữ để đ a đi 

c  sở cai nghiện   t  u c. N i chấp hành  à C  sở cai nghiện ma t y LONG A . 

3. Trong th i hạn 03 ngày  àm việc  ể từ ngày Tòa án công  ố quyết định 

này (ngày 16/9/2019) ng  i  ị áp dụng  iện pháp x     hành ch nh đ a vào c  sở 

cai nghiện   t  u c có quy n  hiếu nại; Trong th i hạn 03 ngày  àm việc  ể từ 

ngày Tòa án công  ố quyết định này (ngày 16/9/2019) Phòng  ao đ ng th  ng  inh 

và xã h i Hện TÂN T có quy n  iến nghị; Viện  iểm sát nhân dân Hện TÂN T có 

quy n  háng nghị. 

4. Quyết định này có hiệu   c  ể từ ngày hết th i hạn  hiếu nại,  iến nghị, 

 háng nghị mà  hông có  hiếu nại,  iến nghị,  háng nghị. 
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5. C  quan thi hành quyết định: Phòng  ao đ ng th  ng  inh và xã h i Hện 

Tân T  và Công an Hện TÂN T, tỉnh LONG A . 

 

N i nhận:                                   THẨM PHÁN 
- Công an Hện TÂN T                                               

- VKSND Hện TÂN T; 

- Phòng LĐTBXH Hện TÂN T; 

- Phòng t  pháp Hện TÂN T;  

- UBND xã Nh n N ; 

- Đối t ợng  ị áp dụng; 

- L u.                                                                

                                                                                  Ng yễn Thị Ngọc Ánh  


